
NỘI DUNG NHÃN PHỤ TIÊNG VIỆT 

- Tên sản phâm: Viên đặt âm dạo 

Chủng loại/mã sản phẩm: CUREVAG-T 

Quy cách đóng gói: Hộp 7 Viên Nang Mềm Gelatin đặt âm đạo 

Chỉ dịnh, chỗng chỉ định, liêu dùng, cách dùng và thận trọng và các thông tin 

khác: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo trong hộp. 

Số lô, NSX, HSD: Xem trên vỏ hộp 
Xuât xứ: An Độ 

Sô công bô: ............... /PCBB-HCM 

| Công ty cơ hữu sản phân sản XuẤt: 

RENOWN PHARMACEƯUTICALS PVT.LTD., 

Survey No.-143/A & B, Village — Ranu, Tai =Padra, City -Ranu, Dist. — 

Vadodara, CŒuJarat State, Ấn Độ 

Công ty sở hữu Giấy phép tại Việt Nam: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẢM HOÀNG TRẤN 

106-108 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

Thành để lê) Hà Chí Minh, ngày. 19/11/2022 

TRẢN VĂN ĐƯỢC 

https://vnras.com/drug/
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CUREVAG-T 
Glindamwoin,Glotrirmazole ä. Tinidazole 
Soft Gelatin Vaginal Capeules 

1 x 1x 7 5oft Balain Vaginal Gapsulas: 

Size: 160 (L) x 85(W) x 85(H) mm 

Eaeh 30f 3elatin Ưaginel Capeila É0flaifs 
lindarrcin Ptasptiale R?' 
Equivalaril I0 Glidamyrin 100 mg 
lotrimazale BP 100 mụ 
Tinlứaznle 8P 100 mỹ 
Êwipi8ntS qã- 
&poraved Cnlnurs trsedl in bapsule ShaiÌ. 

Dnsane & Administraffon: [Int caatsuás sỉtaulll be inserieel ín há. 

vadina for 7 consecutfwe nights preferatly belore reiring lo bed. 

Traatmani sbould bạ linlshed bafora te onsel gf manstruaiorl. 
Pfeasẽ [Eadlirtsei† be[ofz se. 

§Inrage: ŠInre briaw 39” É Ìn ä rpef & drự place. 
Proteot Irum điret llghi, beat & moistUra. 

KeEp nu ñf reah af chỉlren. 

_MữT F0R DRAL ISE_ 

'Warnitag: l |tTilrfitt rsiss tí IncT0asdti. fisctniltue lÍt tìse 2n 
£n5ullt ti phy5iiain. 

Bottom Lock Manufaciurer Renowr\ Pharmaceutieals Pvi. Lid. 
IMarlketed By Remeraia Pharma. 

Product name CUREVAG-T 

Paper GSM 330 GSM 

Paper Tựpe ]TG Gyber XL 
Fabricatigr UV -Drp cff 

C8lluts G8MRYEIKKN 

ọ 
CUREVAG-T 
Olindamyein,Glotrimazole &. Tinidazola 
Soft Gelatin Vaginal Capsulas 

†x 1 z7 30ft Gelain Vagiiial apsuies 

Hữg, Lic.u. ; 5/28/1387 

HH DiP - 
Eãp.DấNE : 

E Œ EỆnT Ea 

EEHUNR PHIEBIAETDTIERIS FVT LTD. 
3wetle. Tnửa #enc 
llEud4- 8# (jgá0 Bác 
(AI -G/MIDIISG 114353016 NW 
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CUREVAG-T 
Glindamycin,Clotrimazole & Tinidazole 
Soft Gelatin Vaginal Capsuiles 

T S0fI Gelalln Vaginal Èapstilts 

CUREVAG-T 
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“ Eath Salt Gelatin Waginal Capsule 0anlains: Mig. Lic. No. : 6/28/1387 

Elindamycin Phasphale BP BaichMn. : 

Equivalant tp GlindaImycin Dữ mỹ Mlg.Dale : 

Gintrimazple HP' 100 mg En.Date ; 

"Tinidaznip BP. 10 mụ 

E#oipisIris 5. 

Ñpproved Dnlours usedl I1 Gapsule Shefl. 

Dosape & Rdministralinn: 

fne napsule shpuld be inserted in tlte vaplna 

for 7 consetuVe rights preferably bøfore retiring . 

t0 bed. Treatrnent sh0uid be finished before the 0risat Im] [m] 

0Í mentstruatitrt, 
Plaasa rgad IIIsart haf0re UsE. F 

. 

Slora below 30” in ä conl & dry place. IHÌ ” 

Prufgi †ram iireei light, heat & moisture. (0) 8806047363004. 

Keep oul 0Í reach øÍ phildren. 

H0NLY FŨR VABINAL INSERTI0N] ki»i3ngbbolub 
NũT F0R 0RAL U£. Am... 

RENWN PHARMAEEUTICALS PET. LTD. 

Warning: lï initation rosists r inprgaspd, Sunuty Nn. 148/A88, Vilse-RanU, Taluka-Padta. 

(lisepilitule (he ¿se äftl cdfisilf the physiEianl. 
IIistirt - Vatndara 381445, (Enjaizf| Iufi. 
[WHO - GMP) (IS 13485 : 2016) A\
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CUREVAG-T 
Size: 80 (L) x 15(W) x 80(H) mm 

Manufacturer Renown Pharmaceuticals Pvt. Ltd. 

Marketed By Remergia Pharma 

Product name CUREVAG-C 

Paper GSM 300 GSM 

Paper Type [TC Cyber XL 

Fabrication UV -Drip off 

olours CRHMNMVYFrkKR 
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CUREVAG-T 
Each 5n Gelatin VWaginal Gansule Eantains 
Dlindamycin Phosphate BP 
Equivalsrt to Glindamycin 100 mq 
Clntrimazole BP 100 mq 
Tinidaznlsg HP 100 mg 

Excipisnfs q.5. 
Approved Golours used in Capsule Shell. 
Dnsage & Administration: 
ng capsule should be inserted In the 
vanina far 7 consecutive nighis preferahly 
before retiring ta bed. Treatment should he 
finisherl hefare †he onse† 0f miennstruation. 
PleEase read inser† belore usE. 

DHLY FDR VABINAL INSEHTIDN,| Nianufaclured By : Œ | 
NũT Fũñ ñfL LISẼ. 

AÀN No.: 6DBL24AFVIDFJDU — REN0WM PHARMREEUTILRLS PVT. LTD. 

`" 1... 
WHdO -zMTP) (l§G 13483 ; 301B] 

CUREVAG-T 
ạch So Gelatin VWaninal Gansule nnains 

damycin Phosphate BP 
an† ta Elindarmycin 

Strib size: 75 x 75 mm 

FOIL 80 MM
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CUREVAG-T 

Clindamycin, Clotrimazole & Tìnidazole 

Viên nang mềm Gelatin đặt âm đạo 

Mỗi viên nang mềm đặt âm đạo Gelatin chứa: 

Clindamyecin Phosphat BP 

Tương đương Clindamycin L100mg 

Clotrimazole BP 100mg 

Tinidazole BP 100mg 

Tá dược vừa đủ 

Màu sắc được phê chuân dùng cho vỏ viên nang 

bao ĐỊNH 

Clindamyein nằm trong nhóm thuốc được gọi là thuốc kháng sinh lincosamid. Cơ chế hoạ 

động của thuốc này là làm chậm hoặc ngừng sự phát triển của vi khuẩn, Tinidazole là một 

loại thuốc kháng sinh hoặc kháng nguyên có khả năng tiêu diệt trùng amip và ký sinh trùng. 

Clotrimazole là một loại thuốc. trỊ nầm và ngăn chặn sự phát triển của nắm bằng cách gây ra 

tồn thương và rò rỉ cho màng tế bào nâm. 

Cách sử dụng viên nang mềm âm đạo 

Sử dụng sản phẩm này tuân thủ theo hướng dẫn hoặc theo chỉ định của bác sĩ hoặc dược sĩ. 

Xin tư vấn của bác sĩ nếu bạn chưa chắc chắn về cách sử dụng. 

Liều khuyến cáo là: đặt một viên nang mềm duy nhất vào sâu trong âm đạo vào buôi tối. 

Không nên dùng viên nang mềm cho âm đạo trong thời kỳ kinh nguyệt. Việc điều trị nên kết 

thúc trước khi bắt đầu kỳ kinh. Nếu bạn tình của bạn có các triệu chứng nhiễm nắm, cả hai 

người nên được điều trị đồng thời. 

Hướng dẫn sử dụng 

Viên nang mềm nên được đưa vào âm dạo càng sâu càng tôt khi đi ngủ băng dụng cụ được 

cung câp. 

1. Kéo pít-tông của dụng cụ ra ngoài cho đến khi nó dừng lại. Đặt viên nang mêm vào dụng 

cụ. 

2. Dặt viên nang mềm một cách chắc chăn cào vị trí giá kẹp của dụng cụ băng cách vặn nhẹ 

nhàng. 

3. Đưa dụng cụ đã nạp viên nang vào sâu trong âm đạo. Nên nằm ngửa, co hai chân lên đề đạt 

được kết quả tốt nhất. Đây pit-tông vào bên trong dụng cụ. Tháo dụng cụ bằng cách đây pít 

tông vào. 

Đưa viên nang mêm vào âm đạo mà không dùng dụng cụ nêu bạn đang mang thai. Đưa 

viên nang mêm vào âm đạo bắng ngón tay của bạn.
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4. Thời gian điều trỊ bằng viên nang mềm với một liều điều trị duy nhất. Liên hệ với bác sĩ 

nếu các triệu chứng không được cải thiện đáng kể sau 7 ngày kẻ từ khi bắt đầu điều trị đề xác 

nhận nguyên nhân viêm nhiễm. Nếu các triệu chứng trở nên tôi tệ hơn, hãy liên hệ với bác sĩ. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến việc sử dụng thuốc này. hãy liên bác sĩ hoặc dược sĩ 

của bạn đề được giải đáp. 

THẬN TRỌNG KHI DÙNG 

Trước khi sử dụng clindamyein âm đạo, 

- Báo với bác sĩ và dược sĩ nếu bạn bị dị ứng với clindamycin, lineomycin (Lincocin) hoặc 

bât kỳ loại thuôc nào khác 

s Hãy cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, 

chất bô sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn dang dùng hoặc dự định dùng. 

hãy chắc chắn dề cập đến erythromycin (ES E- -Mycin, Erythrocin, những loại khác). Bác sĩ 

của bạn có thể cần phải thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cần thận về các 

tác dụng phụ. 

Hãy báo cho bác sĩ biết nếu bạn đang hoặc đã từng mắc bệnh viêm ruột (IBD: tình trạng niêm 

mạc của tất cả hoặc một phần ruột bị sưng tây, kích ứng hoặc lở loét) hoặc tiêu chảy nặng do 

dùng thuốc kháng sinh. Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng clindamycin đặt âm dạo, 

s Báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn có hoặc đã từng có bất kỳ tình trạng y tế nào khác. 

s Báo cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. 

- Bạn nên biết rằng một số thành phần trong clindamycin đặt âm đạo có thể làm suy yếu các 

dụng cụ ngừa thai bằng latex hoặc cao su như bao cao su và màng ngăn âm đạo. Không sử 

dụng các dụng cụ này trong quá trình điều trị và trong ít nhất 72 giờ sau khi điều trị với hầu 

hết các sản phẩm clindamycin ® đặt âm đạo, nếu bạn đang sử dụng gel âm đạo nhãn hiệu 

Clindesse, bạn không nên sử dụng các dụng cụ này trong Ít nhất 5 ngày sau khi điều trị 

- Nếu bạn sắp phẫu thuật, kê cả phẫu thuật nha khoa, hãy báo với bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn 

đang sử dụng clindamycin đặt âm đạo. 

s Bạn nên biết rằng bạn không nên quan hệ tình dụng hoặc sử dụng các sản phẩm dùng cho 

âm đạo như băng vệ sinh hoặc thụt rửa trong khi diều trị bằng elindamycin âm đạo. 

PHÁN ỨNG PHỤ: 

Clindamycin đặt âm dạo có thể gây tác dụng phụ. Hãy báo cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu 

chứng nào trong số này trở nên nghiêm trọng hoặc không biến mắt. 

»° Mảng trắng trong miệng 

s Dịch âm đạo đặc, màu trắng 

* Nóng rát, ngứa và sưng tây âm đạo 

- Tiểu buốt, tiêu rắt 

* Dau âm đạo 

s Táo bón 

s Buôn nôn
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»° Đau đầu 

° Đau lưng 

LIỄU LƯỢNG 

Nên đặt một viên vào âm đạo trong 7 đêm liên tiếp, tốt nhất là trước khi đi ngủ. 

Nên điều trị đúng thời điểm tránh chu kỳ kinh nguyệt hoặc theo chỉ định của Bác sĩ phụ khoa 

BẢO QUẢN 

Bảo quản ở nơi mắt, khô và tối và nhiệt độ phòng dưới 309C. Tránh ánh sáng mặt trời trực 

tiệp, nhiệt và độ âm. 

CHỈ DÙNG ĐẶT ÂM ĐẠO KHÔNG DÙNG BẢNG DƯỜNG UỐNG 

TRÁNHI XA TÂM TAY TRẺ EM 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI VÀ TRÌNH BÀY: Hộp 7 Viên Nang Mềm Gelatin đặt âm đạo 

Giấy phép sản xuất số: G/28/1387 

Nhà sản xuât: 

Mlanufaetured by : 

A. 2 
RENDWI PHARMACEUTIALS PVT. LT0. m 

ú. t41/A&H. Vibge Hang, Ialukil-Patfra Sộ 

DisEfe1 - Uqdogai3 491445, (Guiaral| India 

(WHO - GAM) 5O 13485 : 2616) 

Sufv8 

TP.HCM. ngày 19 tháng 11 năm 2022 

TRÀN VĂN ĐƯỢC 
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